
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 09 tháng (month) 10 năm (year) 2025

Ký hiệu (Serial): 1C25MHN

Số (No.): 528

Đơn vị bán hàng (Seller): DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HẢI NGƯ

Mã số thuế (Tax code): 0315264503

Địa chỉ (Address): 15E Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 đường 49. khu phố 69, phường Hiệp Bình, Việt Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): CK

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Salad đặc biệt Phần 1 208.000 208.000

2 Bụng cá hồi sống Phần 1 175.000 175.000

3 Cá trích ép trứng sống Phần 1 165.000 165.000

4 Mắm mực sữa Phần 1 109.000 109.000

5 Sushi cá saba ngâm giấm Phần 1 65.000 65.000

6 Sushi tôm đỏ Phần 1 150.000 150.000

7 Sushi bò nướng Phần 1 130.000 130.000

8 Đầu cá cam nướng muối Phần 1 389.000 389.000

9 Soda chanh Ly 1 49.000 49.000

10 Choya Ume Syu Ly 1 99.000 99.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.539.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 115.200

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.900

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.664.100

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu sáu trăm sáu mươi bốn nghìn một trăm đồng

Cơ quan thuế (Tax department) Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi DOANH NGHIỆP TƯ
NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ NHÀ HÀNG HẢI NGƯ
Ký ngày 09/10/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 7FSDN4IC7JZXPOV. Mã của cơ quan thuế: M1-25-IWOU0-00000000528


